
Approved date: 24/02/2020 General Terms

Có hiệu lực từ ngày (Effective date):

Ban hành kèm theo Quyết định (Issued with Decision No.): 07/TYVP

ĐIỀU KHOẢN CHUNG  GENERAL TERMS

1 Cước phí trong Biểu cước này chỉ áp dụng đối với những khách hàng của SVP.

Đối với những cước phí chưa được đề cập trong đây sẽ theo thỏa thuận riêng.

The tariff charge is only applicable to customers of SVP.

Where any tariff not mentioned here, these shall be subject to a separate agreement.

2 Tất cả cước phí trong biểu cước này chưa bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT), thuế VAT này có thể thay đổi theo quy 

định của Nhà nước.

All rates mentioned in this tariff are excluded of VAT which is subject to change in accordance to Government Decision.

3 Tỷ giá bán của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ được áp dụng để qui đổi từ USD sang VND vào ngày 

xuất hoá đơn. 

The selling exchange rate of JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) at the date of issuing invoice will be 

applied to convert from USD to VND.

4 Tất cả các cước phí đều có thể thay đổi mà không được thông báo trước. The Company reserves the right to change the tariff without prior notice.

1 THỜI GIAN LÀM VIỆC 1. WORKING TIME

 - Cảng hoạt động 24/24  - Port Operation Time: 24/24

 - Giờ nghỉ giữa ca chuẩn:  - Standard Break Time:

11:30 - 12:30 11:30 - 12:30

18:00 - 19:00 18:00 - 19:00

00:00 - 01:30 00:00 - 01:30

05:00 - 06:00 05:00 - 06:00

 - Thứ bảy/Chủ nhật: quý khách hàng vui lòng đăng ký dịch vụ trước.  - For Saturday or Sunday: please register your requirements in advance for our good preparation.

 - Một số dịch vụ sau chỉ làm từ 07:00 - 17:00 vì lý do an toàn:  - Below services are only done from 07:00-17:00 for safety purpose:

+   Bốc xếp hàng quá khổ, quá tải (hàng dự án, ….).  +   Handling OOG cargo (project cargo, …).

2 ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ DỊCH VỤ 2. UNIT FOR RATING

a. Dung tích toàn phần (GT) của tàu, phương tiện thuỷ:  ghi trên giấy chứng nhận của cơ quan Đăng kiểm. a. Gross Tonnage (GT) of vessel, watercraft:  indicated on the Vessel Registry Certificate

 - Quy tắc làm tròn: Số thập phân <0,5 không tính; ≥0,5 tính tròn 1  - Rounding Rules: decimals <0.5: not count; ≥0,5 round up to 1

b. Đối với những phương tiện thủy không ghi GT, tính quy đổi như sau: b. For vessel / barge/ tug boat not mentioning GT, will be converted as follows:

 - Tàu thủy chở hàng, sà lan, ghe: 1,5 tấn trọng tải đăng ký tính bằng 1GT  - Ship, barge,boat: 1.5 ton = 1 GT

 - Tàu kéo, tàu đẩy: 1 mã lực (HP/ CV) = 0,5 GT  - Tug boat: 1 Horse Power (HP/ CV) = 0.5 GT

c. Công suất máy : được tính bằng mã lực (Horse Power-HP) hay CV (Cheval Vapeur), phần lẻ dưới 1 HP/CV/KW tính tròn 

thành 1 HP/CV/KW

c. Engine Power is calculated by horsepower (Horse Power - HP or Cheval Vapeur - CV), any fraction less than 1 

HP/CV round up to 1 HP/CV

d. Đơn vị trọng lượng hoặc khối lượng: d. Weight unit:

 - Trọng lượng (Metric Ton - MT) bao gồm hàng hóa kể cả bao bì được thể hiện trên Lệnh giao hàng (D/O), hoặc Vận tải 

đơn (B/L). Phần lẻ dưới 0,5 Tấn không tính, từ 0,5 tấn trở lên tính tròn 1 Tấn.

 - Weight (Metric Ton - MT) including cargo and packing shown on Delivery Order (D/O), or on Bill of Lading (B/L), 

<0,5ton: not count,  ≥0,5ton round up to 1

* Tấn Doanh thu (RT):  Là chỉ số lớn nhất khi so sách giữa Tấn Trọng lượng (Metric Ton) với Tấn Qui đổi (= thể tích hàng 

m
3
/ 1.5).

* Revenue Ton (RT) is the bigger weight for calculation of charge between Gross Weight (MT) and Converted Weight 

(=Measurement in M
3
/1.5).

 - Trọng lượng hoặc khối lượng tối thiểu để tính giá là 1 MT hoặc 1 RT  - Min. Charge: 1 MT or 1RT

e. Đơn vị thời gian e. Time unit

 - Đối với đơn vị là Tháng : 1 tháng = 30 ngày; tổng số ngày tính phí < 15 ngày được tính 0,5 tháng, từ ngày 16 trở lên thì tính 

tròn 1 tháng.

 - For unit = Month: 1 month = 30 days, total charged days < 15 counted as 0.5 month, ≥ 15 hours counted as 1 month.

 - Đối với đơn vị là Ngày : 1 ngày = 24 giờ, phần lẻ của ngày dưới 12 giờ tính 0,5 ngày, trên 12 giờ tính bằng 1 ngày.  - For unit = Day: 1 day = 24 hours, decimal fraction of day <12 hours counted as 0.5 day, ≥ 12 hours counted as 1 day.

 - Đối với đơn vị là Giờ : 1 giờ = 60 phút, phần lẻ của giờ dưới 30 phút tính 0,5 giờ, trên 30 phút tính bằng 1 giờ.  - For unit = Month: 1 month = 30 days; total charged days < 15 counted as 0.5 month, ≥ 15 days counted as 1 day.

f. Đơn vị tiền tệ tính giá f. Currency for Charges

Bằng Đô-la Mỹ (USD) hoặc Việt nam Đồng (VNĐ), tuân thủ theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại tệ của Nhà nước 

Việt nam. 

In US Dollars (USD) or in Vietnam Dong (VND) in accordance to Vietnam government regulations on foreign currency.

g. Mặt hàng cần quy đổi về Tấn trọng lượng để tính giá xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi: g. Goods need to be converted into Metric Ton for calculating handling charges

 - Tre, nứa, mây, trúc, các loại gỗ    :  1m
3
  = 1 tấn 

 - Động vật sống  (trâu, bò, ngựa ...)  : 1 con = 1 tấn

 - Thùng, can, hộp, chai rỗng          : 1m
3
  = 5 tấn

Sau khi quy đổi, nếu số tấn quy đổi cao hơn số tấn thực tế thì sẽ lấy số tấn quy đổi để tính cước.

 - Bamboo, rattan, wood types: 1m
3
 = 1 ton

 - Live animals (buffalo, cows, horses ...): 1 unit = 1 ton

 - Boxes, cans, empty bottles: 1m
3
 = 5 tons

After converting, if the RT is higher than actual number of ton, RT will be applied for calculating.

3 ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TÍNH CƯỚC 3.  DETERMINATION OF DOMESTIC/ INTERNATIONAL VESSEL

3.1 Giá dịch vụ đối với hoạt động hàng hải quốc tế:

Được áp dụng cho các trường hợp sau

3.1 Service Tariff for international maritime activities:

Applied to the following cases

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG
PORT SERVICES TARIFF

24-Feb-2020
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Approved date: 24/02/2020 General Terms

Có hiệu lực từ ngày (Effective date):

Ban hành kèm theo Quyết định (Issued with Decision No.): 07/TYVP

BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG
PORT SERVICES TARIFF

24-Feb-2020

a) Tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh vào, rời, đi qua hoặc neo đậu tại khu vực hàng hải; tàu thuyền nước ngoài 

vào hoạt động tại cảng biển Việt Nam;

a) Inbound, Outbound or Transit Vessels arrives, departs or anchor in maritime areas; oversea vessels operating at 

Vietnamese seaports;

b) Tàu thuyền hoạt động vận tải hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trung chuyển, quá cảnh tại khu vực hàng hải; b) Vessels operating in transport of export, import, transshipment and transit goods in maritime areas;

c) Tàu thuyền vận tải hành khách từ Việt Nam đi nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam; tàu thuyền chuyên dùng hoạt 

động trên tuyến quốc tế vào, rời, đi qua hoặc neo đậu tại khu vực hàng hải;

c) Ships carrying passengers from Vietnam to foreign countries or from foreign countries to Vietnam; special-use vessels 

operating on international routes entering, leaving, passing through or anchoring in maritime areas;

d) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển, được bốc dỡ, giao nhận, bảo quản, neo đậu tại khu vực hàng hải; d) Goods exported, imported, transited, transshipped, unloaded, delivered, preserved, anchored in a maritime area;

đ) Hành khách của tàu khách từ nước ngoài đến Việt Nam (hoặc ngược lại) bằng đường biển, đường thủy nội địa vào, rời khu 

vực hàng hải.

d) Passengers of passenger ships from abroad to Vietnam (or vice versa) by sea, inland waterways entering and leaving 

maritime areas.

3.2 Giá dịch vụ đối với hoạt động hàng hải nội địa:

Được áp dụng cho các trường hợp sau
3.2 Service Tariff for domestic maritime activities:

Applied to the following cases

a) Tàu thuyền hoạt động hàng hải nội địa vào, rời, đi qua hoặc neo đậu tại khu vực hàng hải; a) Domestic Vessels arrives, departs or anchor in maritime areas;

b) Tàu thuyền vận tải hàng hóa, hành khách hoạt động hàng hải nội địa vào, rời, đi qua hoặc neo đậu tại khu vực hàng hải; b) Vessels transporting domestic goods and passengers arrives, departs or anchors in SVP port;

c) Tàu thuyền hoạt động trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam; c) Vessels operating on water transport routes from shore to islands in Vietnam's seas;

d) Hàng hóa nội địa được bốc dỡ, giao nhận, bảo quản, neo đậu tại khu vực hàng hải; d) Inland goods unloaded, delivered, preserved, anchored in the maritime area;

e) Tàu thuyền chuyên dùng phục vụ dầu khí hoạt động tại các cảng dầu khí ngoài khơi, cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí 

trong khu vực trách nhiệm của cảng vụ hàng hải.

f) Vessels exclusively used for oil and gas operating at offshore oil ports and specialized ports serving oil and gas in 

areas within the responsibility of maritime port authorities.
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Approved date: 24/02/2020 A. Vessel

(Effective date) :

(Issued with Decision No.):

(VESSEL  SERVICES)

STT

(SQ) (Service Name) (Service Description) (UOM)

1
(WHARFAGE)

1.1

(Wharfage - Vessel)

(berthing alongside other Vessel)

(Occupied Wharf whilst Vessel Departure Order 

confirmed)
1.2

(Wharfage - Barge)

(GT-day)

(call-day)

(TUGBOAT SERVICE CHARGE):

LOA ≥ 265m TBA

(MOORING/ UNMOORING SERVICE CHARGE)):

 GT > 20.000

4
TÀU 

(OPENING/ CLOSING HATCH BY VESSEL DERRICK)

24-Feb-2020

07/TYVP

3

1,380,00060 

2,070,00090 

2,530,000110 

460,00020 

805,00035 

1,035,00045 

(Vessel uses terminal wharf for berthing & operation)

30 

1,200 

300,000 

7.5 0.0015 

2

N

N

211,500,000 

227,950,000 

4,375 

5,000 

6,250 

9,000 

9,700 

10,500 

14,000 

(Domestic Marine Rate) (International Marine Rate)

USD

15 0.0031 

PORT SERVICES TARIFF

TBA

 (This charge appy for Vessel which mooring on wharf or mooring alongside other Vessel)

(Mooring/ Unmooring Vessel when vessel berthing) (time - mooring or 

unmooring) 

(Time Open or Close)

0.0062 

: 

(Tugboat supporting for vessel berthing/ unberthing as 

Seaport Policy issuing by Nha Trang Marine Administration)

82,250,000 

246,750,000 

329,000,000 

(call 

included In & Out) 

42,300,000 

28,200,000 

102,812,500 

117,500,000 

146,875,000 

1,200 

1,800 

3,500 

SVP Port Tariff 2020 - updated 20200610 Page 3 of 12



Approved date: 24/02/2020 A. Vessel

(Effective date) :

(Issued with Decision No.):

(VESSEL  SERVICES)

STT

(SQ) (Service Name) (Service Description) (UOM)

24-Feb-2020

07/TYVP

(Domestic Marine Rate) (International Marine Rate)

USD

PORT SERVICES TARIFF

8.00 12.00 120,000 160,000 

14.00 20.00 220,000 300,000 

19.00 29.00 300,000 400,000 

 GT > 10.000 24.00 36.00 400,000 520,000 

5
(GARBAGE/ WASTE WATER COLLECTION)

5.1 (Normal Garbage)

 (applied for , Vessel have to separate 

garbage before delivery to Port)

5.2  (Hazardous Garbage)

 (Under 250kg)

 (From 251kg to 500kg)
 (From 501kg to 

1.200kg)
Trên 1.200kg (Above 1.200kg)

5.3 (Hazardous Waste Water)

5.3.1 

(Waste water with DO & Gasoline)

5.3.2

(Waste water with FO)

5.3.3 (lorry call)

6
(FRESH WATER SUPPLY)

7
(POWER SUPPLY)

500

800

1,500

2,000

34,500,000 

(time)

Ghi chú :

(Time Open or Close)

60,0003.00

5,0000.50

1,000,000 45

1,300,000 60

50,000,000 2,200

46,000,000 

(time)
(Must register with Port at least 24hrs before Vessel ETA)

(Must register with Port at least 24hrs before Vessel ETA)

11,500,000 

18,400,000 

220,000 25
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Approved date: 24/02/2020 B. General Cargo Handling

(Effective date) : 24-Feb-2020

(Issued with Decision No.): 07/TYVP

(GENERAL CARGO HANDLING SERVICES)
(HANDLING CHARGES BY SHIP DERRICKS)  :

(Discharge/ 

Loading)
Tàu <=> Kho/ Bãi

(Internal Transport)

Kho bãi

(LOLO at Yard/ 

Warehouse)

(Discharge/ 

Loading)
Tàu <=> Kho/ Bãi

(Internal Transport)

Kho bãi

(LOLO at Yard/ 

Warehouse)

1.50 1.35 1.13 1.13 1.13 30,000 27,000 22,500 22,500 22,500 

1.50 1.50 1.13 1.13 1.13 30,000 30,000 22,500 22,500 22,500 

1.50 1.50 1.13 1.13 1.13 30,000 30,000 22,500 22,500 22,500 

2.10 2.10 1.58 1.58 1.58 42,000 42,000 31,500 31,500 31,500 

2.10 2.10 1.58 1.58 1.58 42,000 42,000 31,500 31,500 31,500 

2.10 2.10 1.58 1.58 1.58 42,000 42,000 31,500 31,500 31,500 

2.70 2.70 2.03 2.03 2.03 54,000 54,000 40,500 40,500 40,500 

2.70 2.70 2.03 2.03 2.03 54,000 54,000 40,500 40,500 40,500 

2.90 2.90 2.18 2.18 2.18 58,000 58,000 43,500 43,500 43,500 

1.30 1.30 0.98 0.98 0.98 26,000 26,000 19,500 19,500 19,500 

x x

x x

3.10 3.10 2.33 2.33 2.33 62,000 62,000 46,500 46,500 46,500 

3.10 3.10 2.33 2.33 2.33 62,000 62,000 46,500 46,500 46,500 

3.10 3.10 2.33 2.33 2.33 62,000 62,000 46,500 46,500 46,500 

4.50 4.50 3.38 3.38 3.38 90,000 90,000 67,500 67,500 67,500 

3.30 3.30 2.48 2.48 2.48 66,000 66,000 49,500 49,500 49,500 

3.20 3.20 2.40 2.40 2.40 64,000 64,000 48,000 48,000 48,000 

3.70 3.70 2.78 2.78 2.78 74,000 74,000 55,500 55,500 55,500 

6. Hàng gia súc, 

trâu,..)

2.50 x x x 1.88 50,000 x x x x

TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA

8.50 x x x x 170,000 x x x x

(International Marine Rate) (Domestic Marine Rate)

(Direct Discharge/ 

Loading  Vessel <=> 

Truck)

(Discharge/ Loading - Vessel <=> Yard/ Warehouse) bãi

(LOLO at Yard/ 

Warehouse)

70.00 1,363,636 

90.00

can, phuy, hòm, 

thùng

1,818,182 

NHÓM HÀNG

(Cargo Group) (Service Description) (UOM)
(Direct Discharge/ 

Loading  Vessel <=> 

Truck)

(Discharge/ Loading - Vessel <=> Yard/ Warehouse) bãi

(LOLO at Yard/ 

Warehouse)

PORT SERVICES TARIFF

2. Hàng bao

cao bao. (50kg)

bao

)

==> Cân cont. ==>

==> Cân cont. ==>
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Approved date: 24/02/2020 B. General Cargo Handling

(Effective date) : 24-Feb-2020

(Issued with Decision No.): 07/TYVP

(GENERAL CARGO HANDLING SERVICES)

PORT SERVICES TARIFF

1.58 x x x x 31,500 x x x x

 (DG CARGO HANDLING CHARGE)  :

NHÓM HÀNG

(Cargo Group) (UOM)

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

 (CARGO HANDLING CHARGE - BOUY/ BAY)  : 

 (CARGO ALONGSIDE HANDLING CHARGE)  : 

a

b

c

d

 (BROKEN CARGO CONSOLIDATION CHARGE)  :

NHÓM HÀNG

(Cargo Group) (UOM)

o   Hàng khác

(CARGO ADJUSMENT CHARGE)

NHÓM HÀNG

(Cargo Group) (UOM)

· Hàng bao 

 (CARGO RESTOW CHARGE)  :

(CARGO EXTRA MOVEMENT WITHIN PORT)

(International Marine Rate) (Domestic Marine Rate)

20%20%

50%

70%

 150%

 150%  150%

150%

50%

70%

 150%

(Service Description)

100%

150%

130%

10

130,000

150,000

(International Marine Rate) (Domestic Marine Rate)

0.85

1.5

(To be negotiated) (To be negotiated)

17,000

30,000

10

(Domestic Marine Rate)

(Extra movement in yard as requested)

(Service Description)

(International Marine Rate)

100%

150%

130%

30%

150%

(Service Description)

Nitrocompound, Alkalies, Methane, Magnesiun, Nitro cellulose, 

than, clinker).

30%

SVP Port Tariff 2020 - updated 20200610 Page 6 of 12



Approved date: 24/02/2020 C. Project Cargo Handling

(Effective date) : 24-Feb-2020

(Issued with Decision No.): 07/TYVP

(EQUIPMENT/ PROJECT CARGO HANDLING SERVICES)

(Discharge/ Loading) <=> Kho/ Bãi

(Internal Transport)

(LOLO at Yard/ Warehouse) (Discharge/ Loading) <=> Kho/ Bãi

(Internal Transport)

(LOLO at Yard/ Warehouse)

I.

1

GW ≤ 10T 3.50 3.50 2.63 3.50 70,000 70,000 52,500 52,500

2

5.00 5.00 3.75 4.50 100,000 100,000 75,000 75,000

3

7.00 7.00 5.25 5.60 140,000 140,000 105,000 105,000

4

9.00 9.00 6.75 6.75 180,000 180,000 135,000 135,000

5

11.00 11.00 8.25 7.70 220,000 220,000 165,000 165,000

6

14.00 14.00 10.50 9.10 280,000 280,000 210,000 210,000

6

18.00 18.00 13.50 11.70 360,000 360,000 270,000 270,000

7

GW > 40T

II.

1

2

3

LxWxH > 20,0x4,5x4,5

(International Marine Rate) (Domestic Marine Rate)

NHÓM HÀNG

(Cargo Group) (Service Description) (UOM)

STT

(SQ)

PORT SERVICES TARIFF

Tàu <=> Xe

(Direct Discharge/ Loading  

Vessel <=> Truck)

(Discharge/ Loading - Vessel <=> Yard/ Warehouse)
<=> Xe

(Direct Discharge/ 

Loading  Vessel <=> Truck)

(Discharge/ Loading - Vessel <=> Yard/ Warehouse)

( BY GROSS WEIGHT - GW)

≤ 12,0 m x 3,5 m 

x 3,5m

(To be negotiated) (To be negotiated)

(BY CARGO DIMENSION)

Doanh thu - 

(RT-time)

≤ 

20%

40%

(To be negotiated) (To be negotiated)

Doanh thu 
(RT)
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Approved date: 24/02/2020 D. Container Handling

(Effective date) : 24-Feb-2020

(Issued with Decision No.): 07/TYVP

(CONTAINER HANDLING SERVICES)

A. Tàu <=> Kho bãi

(Vessel <=> Yard) (LOLO at Yard)

A. Tàu <=> Kho bãi

(Vessel <=> Yard) (LOLO at Yard)

I.

1 20'F 36 45 342,000 427,000 400,000

2 20'E 22 27 174,000 218,000 240,000

3 40'F 54 68 502,000 627,000 585,000

4 40'E 29 36 265,000 331,000 360,000

5 45'F 82 102 752,000 940,000 702,000

6 45'E 43 54 398,000 498,000 432,000

II.

1 20'F 27 34 27 X X 621,000

2 20'E 16 20 16 X X 368,000

3 40'F 41 51 41 X X 943,000

4 40'E 22 27 22 X X 506,000

5 45'F 61 76 61 X X 1,403,000

6 45'E 33 41 33 X X 759,000

Container 40' - có hàng

Container 45' - có hàng

(TRANSIT, TRANSSHIPMENT)

Container 20' - có hàng

Container 20' - có hàng

Container 40' - có hàng

(IMPORT, EXPORT, TEMPORARY IMPORT, 
RE-EXPORT)

Container 45' - có hàng

(Direct Discharge/ 

Loading  Vessel <=> 

Truck)

(Direct Discharge/ 

Loading  Vessel <=> 

Truck)

(Discharge/ Loading - Vessel <=> Yard)STT

(SQ)

NHÓM HÀNG

(Cargo Group) (Service Description) (UOM)

(International Marine Rate) (Domestic Marine Rate)

(Discharge/ Loading - Vessel <=> Yard)

PORT SERVICES TARIFF
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Approved date: 24/02/2020 E. Weighing & Tally

(Effective date) :

(Issued with Decision No.):

(WEIGHING & TALLY SERVICES)

STT

(SQ) (Kind of Service) (UOM)

I.  (WEIGHING SERVICES)

1 Cân hàng hóa

2 Cân xe hàng/ xe container

II.  (TALLY SERVICES)

1

2 Hàng bao

3 Kim khí

4

5
phá mã

6 6.00 100,000

5,500

5,000

1,800

0.50

0.25

0.45

3,300

1,700

4.00

0.25

PORT SERVICES TARIFF

(International Marine Rate) (Domestic Marine Rate)

3,0000.40

24-Feb-2020

07/TYVP

(Service Description)

0.15

80,000
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Approved date: 24/02/2020 F. Storage

(Effective date) :

(Issued with Decision No.):

(WAREHOUSE, YARD SERVICES/ OFFICE FOR RENT)
STT

(SQ) (Kind of Service) (UOM)

(Warehouse Storage) (Yard Storage)

1
(Bulk Cargo)

0.07 x 1,500 X

2
Hàng bao

(Bag Cargo)
0.06 x 1,400 X

3
(Breakbulk)

0.17 0.13 4,000 2,600

4
(OOG)

RT-ngày 0.15 0.11 3,500 2,500

5
(Vehicle)

x 6.00 x 120,000

FCL MTY FCL MTY

1 Container 20' 1.2 0.5 27,600 11,500

2 Container 40' 2.0 0.8 46,000 18,400

3 Container >40' 2.5 0.9 57,500 20,700

Thuê kho Thuê bãi Thuê kho Thuê bãi

1
(Wareshouse/ Yard Longterm Rental)

2.8 1.8 56,000 36,000

PORT SERVICES TARIFF

 (Container Storage)

(Service Description)

24-Feb-2020

07/TYVP

 (Short term Warehouse/ Yard Storage)

(International Marine Rate) (Domestic Marine Rate)

 (Longterm Warehouse/ Yard for Storage)
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Approved date: 24/02/2020 G. Stevedore-Equipment Rental

(Effective date) :

(Issued with Decision No.):

(STEVEDORE, HANDLING EQUIPMENT SERVICES)

STT

(SQ) (Kind of Service) (UOM)

(STEVEDORE HIRING CHARGE)

(Normal worker)

(High Skill Worker)

(SHORE CRANE RENTAL CHARGE)

(GENERAL CARGO)

≤ 6.000

> 6.000

(for Vessel DWT > 6.000)

(EQUIPMENT, PROJECT , OOG CARGO)

                

                (Cargo Gross Weight (GW)):

GW  ≤ 10T

GW > 40T

3

(SHORE CRANE RENTAL CHARGE)

120,000

(Service Description) (International Marine Rate) (Domestic Marine Rate)

(by Volume)

1.10 25,000 

1.40 32,000 

TBA TBA TBA

(by Day - not included Fuel, 

around Van Phong Bay)

30%
50 600,000 

PORT SERVICES TARIFF
24-Feb-2020

07/TYVP

1

(man x hr)

2.50 45,000 

5.00 70,000 

2

3.50

4.00

6.00

(by Hour) (by Volume) (by Hour)

(To be negotiated)

4

(SPEEDBOAT RENTAL CHARGE) (by Hour)

TBA

(by Hour) (by Day - not included Fuel, 

around Van Phong Bay)

(To be negotiated)

Doanh thu 

(RT)

3.00

(To be negotiated)

(To be negotiated)

(To be negotiated)

60,000

(To be negotiated)

40,000

2.50 50,000

1.50
2.00

30,000

70,000

80,000
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Approved date: 24/02/2020 H. Others

(Effective date) :

(Issued with Decision No.):

STT
(Kind of Service) (UOM)

(International Marine Rate) (Domestic Marine Rate)

(GATE PASS FEE) 10,000 

1

(Cars go inside port for multiple purposes)

(Cyclo bicycle)

 (Car from 04 - 12 seats)

(Car from >12 - 30 seats)

 (Car from > 30 seats)

2

(Tank Truck enter port for fuel supply)

 (Tank Truck)

Sà lan (Barge)

3

(Lorry Truck enter port for garbage collection)

4

(Barge alongside Vessel for supplying Fresh Water)

Ghe/ sà lan < 150m³ (Cockleboat, barge < 150m³)

(Cockleboat, barge ≥  150m³)

5

(Power Supply)

..../Kwh
0.5 7,000

6

(Means for supplying Dunnage materials)

(Lorry, Car)

(Cockleboat)

Sà lan (Barge)

7

(Means for providing food and foodstuffs)

(motorbike)

(Lorry, Car)

Xe container (Container truck)

(Cockleboat)

Sà lan (Barge)

8

(Means for providing Vessel M&R Service)

(Tank Trucks or Barge for providing fuel onto vessel, must get the approval for authories)

(Cars go inside port for picking up tourists, vessel crew go shore)

(Service Description)

PORT SERVICES TARIFF

(Port approved before performing this service)

(Port approved before performing this service)

(Port approved before performing this service)

(Lorry Trucks for collecting Garbage/ Waste Water from vessel)

(Port approved before performing this service)

24-Feb-2020

07/TYVP

13,637

18,183

27,273

50,000

440,000

2,800,000

330,000

650,000

900,000

165,000

600,000

900,000

440,000

4,800,000

330,000

750,000

1,800,000
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